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CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH BỔ SUNG VÀO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
GIAI ĐOẠN 2014 - 2015 TỈNH ĐỒNG NAI

(Kèm theo Tờ trình số 5598/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh Đồng Nai)





	TT
	Tên công trình, dự án
	Huyện
	Xã
	Tổng diện tích (ha)
	Lý do bổ sung

	I
	ĐẤT TRỤ SỞ CƠ QUAN, CÔNG TRÌNH SỰ NGHIỆP
	
	
	
	

	1
	Kho dự trữ Nhà nước
	Định Quán
	Túc Trưng
	3,36
	Nhu cầu sử dụng đất cấp Quốc gia theo đề nghị của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực thành phố Hồ Chí Minh

	II
	ĐẤT QUỐC PHÒNG
	
	
	
	

	II.1
	ĐẤT QUỐC PHÒNG TĂNG
	
	
	
	

	2
	Cụm điệp báo 3
	Long Thành
	Long An
	1,30
	Phục vụ mục đích quốc phòng trên địa bàn tỉnh

	3
	Ban Chỉ huy Quân sự huyện Long Thành
	Long Thành
	Long Đức
	3,50
	Phục vụ mục đích quốc phòng trên địa bàn tỉnh

	4
	Khu Hậu cần tỉnh
	Long Khánh
	Xuân Lập
	36,89
	Phục vụ mục đích quốc phòng trên địa bàn tỉnh

	5
	Căn cứ chiến đấu
	Nhơn Trạch
	Long Thọ
	30,00
	Phục vụ mục đích quốc phòng trên địa bàn tỉnh

	6
	Bến thủy nội địa Trung đoàn 657/QK7
	Nhơn Trạch
	Phú Đông
	36,00
	Phục vụ mục đích quốc phòng trên địa bàn tỉnh

	7
	Trạm hoạt động Quân báo trinh sát
	Thống Nhất
	Xuân Thạnh
	0,40
	Phục vụ mục đích quốc phòng trên địa bàn tỉnh

	8
	Công trình phòng thủ địa phương
	Trảng Bom
	Trung Hòa
	3,00
	Phục vụ mục đích quốc phòng trên địa bàn tỉnh

	II.2
	ĐẤT QUỐC PHÒNG GIẢM
	
	
	
	

	9
	Bàn giao Khu gia đình quân nhân Lữ đoàn Vận tải  972
	Biên Hòa
	An Bình
	12,89
	Để cấp giấy CNQSDĐ và phục vụ công tác quản lý đất đai

	10
	Bàn giao Khu gia đình quân nhân Trường Sỹ quan Kỹ thuật Quân sự
	Biên Hòa
	Long Bình
	3,93
	Để cấp giấy CNQSDĐ và phục vụ công tác quản lý đất đai

	11
	Bàn giao Khu gia đình quân nhân Tổng công ty Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp quốc phòng
	Biên Hòa
	Long Bình
	0,11
	Để cấp giấy CNQSDĐ và phục vụ công tác quản lý đất đai

	12
	Bàn giao Khu gia đình quân nhân thuộc Căn cứ Long Bình K752
	Biên Hòa
	Long Bình
	10,50
	Để cấp giấy CNQSDĐ và phục vụ công tác quản lý đất đai

	13
	Bàn giao Khu gia đình quân nhân Kho K888 (04 khu)
	Biên Hòa
	Long Bình
	7,04
	Để cấp giấy CNQSDĐ và phục vụ công tác quản lý đất đai

	14
	Bàn giao Khu gia đình quân nhân Kho K860
	Biên Hòa
	Long Bình
	5,93
	Để cấp giấy CNQSDĐ và phục vụ công tác quản lý đất đai

	15
	Bàn giao Khu đất Lữ đoàn tăng thiết giáp 22 thuộc Quân đoàn 4 
	Biên Hòa
	Long Bình
	5,06
	Để cấp giấy CNQSDĐ và phục vụ công tác quản lý đất đai

	16
	Bàn giao Khu gia đình quân nhân Trung tâm Kiểm định đạn T263 (06 khu)
	Biên Hòa
	Long Bình
	11,35
	Để cấp giấy CNQSDĐ và phục vụ công tác quản lý đất đai

	17
	Bàn giao Khu gia đình quân nhân nhà máy Z114
	Biên Hòa
	Long Bình
	4,74
	Để cấp giấy CNQSDĐ và phục vụ công tác quản lý đất đai

	18
	Bàn giao Khu gia đình quân nhân Kho J250 phục vụ tái định cư
	Biên Hòa
	Long Bình Tân
	4,80
	Để cấp giấy CNQSDĐ và phục vụ công tác quản lý đất đai

	19
	Bàn giao Khu gia đình quân nhân Trường Đại học Nguyễn Huệ
	Biên Hòa
	Tam Phước
	26,23
	Để cấp giấy CNQSDĐ và phục vụ công tác quản lý đất đai

	20
	Bàn giao đất quốc phòng (Tiểu đoàn 38 - Hóa học)
	Long Khánh
	Suối Tre
	0,69
	Để cấp giấy CNQSDĐ và phục vụ công tác quản lý đất đai

	21
	Bàn giao Khu gia đình quân nhân Trung đoàn dBB1414
	Xuân Lộc
	Xuân Hiệp
	0,79
	Để cấp giấy CNQSDĐ và phục vụ công tác quản lý đất đai

	III
	ĐẤT AN NINH
	
	
	
	

	III.1
	ĐẤT AN NINH TĂNG
	
	
	
	

	22
	Đội Cảnh sát PCCC khu công nghiệp
	Biên Hòa
	An Bình
	0,44
	Phục vụ mục đích an ninh trên địa bàn tỉnh

	23
	Công an phường Tân Vạn
	Biên Hòa
	Tân Vạn
	0,10
	Phục vụ mục đích an ninh trên địa bàn tỉnh

	24
	Trụ sở Đội Cảnh sát giao thông số 1
	Cẩm Mỹ
	Long Giao
	0,74
	Phục vụ mục đích an ninh trên địa bàn tỉnh

	25
	Phòng Cảnh sát PCCC Long Khánh
	Long Khánh
	Suối Tre
	2,50
	Phục vụ mục đích an ninh trên địa bàn tỉnh

	26
	Trụ sở Công an phường Xuân Hòa
	Long Khánh
	Xuân Hòa
	0,05
	Phục vụ mục đích an ninh trên địa bàn tỉnh

	27
	Trụ sở Công An huyện mới
	Long Thành
	Long Đức
	3,50
	Phục vụ mục đích an ninh trên địa bàn tỉnh

	28
	Trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC trên sông
	Nhơn Trạch
	Phước Khánh
	1,00
	Phục vụ mục đích an ninh trên địa bàn tỉnh

	III.2
	ĐẤT AN NINH GIẢM
	
	
	
	

	29
	Bàn giao Khu gia đình cán bộ, chiến sĩ Trại giam Xuân Lộc (K4)
	Long Khánh
	Phú Bình
	1,10
	Để cấp giấy CNQSDĐ và phục vụ công tác quản lý đất đai

	IV
	ĐẤT SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG, GỐM SỨ
	
	
	
	

	30
	Đá xây dựng tại Thiện Tân
	Vĩnh Cửu
	Thiện Tân
	11,00
	Theo Điều chỉnh quy hoạch khoáng sản tỉnh Đồng Nai

	V
	ĐẤT BÃI THẢI, XỬ LÝ CHẤT THẢI
	
	
	
	

	31
	Khu xử lý chất thải nguy hại và chất thải sinh hoạt (giai đoạn 03)
	Trảng Bom
	Tây Hòa,
Sông Thao
	28,60
	Đảm bảo nhu cầu trong việc thu gom, xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh

	VI
	ĐẤT TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG 
	
	
	
	

	32
	Cộng đồng thiên trợ Phước Tân
	Biên Hòa
	Phước Tân
	0,85
	Nhu cầu sử dụng đất hợp pháp của các tổ chức tôn giáo

	33
	Trường Trung cấp Phật học
	Biên Hòa
	Phước Tân
	0,85
	Nhu cầu sử dụng đất hợp pháp của các tổ chức tôn giáo

	34
	Đền thánh Martin
	Biên Hòa
	Tân Biên
	5,70
	Nhu cầu sử dụng đất hợp pháp của các tổ chức tôn giáo

	35
	Tu xá Thánh Giuse 1
	Biên Hòa
	Tân Mai
	0,38
	Nhu cầu sử dụng đất hợp pháp của các tổ chức tôn giáo

	36
	Giáo xứ Thái An
	Biên Hòa
	Trảng Dài
	0,61
	Nhu cầu sử dụng đất hợp pháp của các tổ chức tôn giáo

	37
	Giáo xứ Tân Lộc
	Biên Hòa
	Tân Mai
	0,32
	Nhu cầu sử dụng đất hợp pháp của các tổ chức tôn giáo

	38
	Tịnh xá Ngọc Bình
	Cẩm Mỹ
	Bảo Bình
	0,63
	Nhu cầu sử dụng đất hợp pháp của các tổ chức tôn giáo

	39
	Giáo xứ Xuân Bảo
	Cẩm Mỹ
	Bảo Bình
	0,80
	Nhu cầu sử dụng đất hợp pháp của các tổ chức tôn giáo

	40
	Nhà thờ họ Hồ
	Cẩm Mỹ
	Bảo Bình
	0,30
	Nhu cầu sử dụng đất hợp pháp của các tổ chức tôn giáo

	41
	Giáo xứ Xuân Triệu
	Cẩm Mỹ
	Sông Nhạn
	0,77
	Nhu cầu sử dụng đất hợp pháp của các tổ chức tôn giáo

	42
	Chùa Thiên Ân
	Cẩm Mỹ
	Sông Ray
	0,11
	Nhu cầu sử dụng đất hợp pháp của các tổ chức tôn giáo

	43
	Nhà thờ Giáo xứ Thiên Đức
	Cẩm Mỹ
	Thừa Đức
	1,40
	Nhu cầu sử dụng đất hợp pháp của các tổ chức tôn giáo

	44
	Tịnh thất Đa Bảo Tự
	Cẩm Mỹ
	Xuân Tây
	0,06
	Nhu cầu sử dụng đất hợp pháp của các tổ chức tôn giáo

	45
	Chùa Từ Phổ
	Định Quán
	Gia Canh
	0,26
	Nhu cầu sử dụng đất hợp pháp của các tổ chức tôn giáo

	46
	Phước Nghiêm Bửu Tự
	Định Quán
	La Ngà
	1,28
	Nhu cầu sử dụng đất hợp pháp của các tổ chức tôn giáo

	47
	Giáo xứ La Ngà
	Định Quán
	La Ngà
	0,68
	Nhu cầu sử dụng đất hợp pháp của các tổ chức tôn giáo

	48
	Chùa Phước Lộc
	Định Quán
	Ngọc Định
	1,13
	Nhu cầu sử dụng đất hợp pháp của các tổ chức tôn giáo

	49
	Chùa Tịnh Quang
	Định Quán
	Ngọc Định
	0,40
	Nhu cầu sử dụng đất hợp pháp của các tổ chức tôn giáo

	50
	Giáo xứ Xuân Kiên
	Định Quán
	Thanh Sơn
	0,12
	Nhu cầu sử dụng đất hợp pháp của các tổ chức tôn giáo

	51
	Đền thờ Phật Mẫu (họ đạo Cao Đài Tây Ninh)
	Long Khánh
	Bảo Vinh
	0,09
	Nhu cầu sử dụng đất hợp pháp của các tổ chức tôn giáo

	52
	Tịnh thất Bát Nhã
	Long Thành
	Bình Sơn
	0,43
	Nhu cầu sử dụng đất hợp pháp của các tổ chức tôn giáo

	53
	Chùa Thiền Quang 1
	Long Thành
	Bình Sơn
	1,00
	Nhu cầu sử dụng đất hợp pháp của các tổ chức tôn giáo

	54
	Tu viện Chuyên Tu
	Long Thành
	Lộc An
	4,97
	Nhu cầu sử dụng đất hợp pháp của các tổ chức tôn giáo

	55
	Trường Trung cấp Phật học
	Long Thành
	Long Phước
	2,00
	Nhu cầu sử dụng đất hợp pháp của các tổ chức tôn giáo

	56
	Chùa Long Hương (mở rộng)
	Nhơn Trạch
	Long Tân
	0,50
	Nhu cầu sử dụng đất hợp pháp của các tổ chức tôn giáo

	57
	Tịnh thất Phước Quang
	Nhơn Trạch
	Phú Hội
	0,04
	Nhu cầu sử dụng đất hợp pháp của các tổ chức tôn giáo

	58
	Giáo xứ Đắk Lua
	Tân Phú
	ĐắK Lua
	2,18
	Nhu cầu sử dụng đất hợp pháp của các tổ chức tôn giáo

	59
	Chùa Pháp Trụ 
	Tân Phú
	Phú Xuân
	0,28
	Nhu cầu sử dụng đất hợp pháp của các tổ chức tôn giáo

	60
	Chùa Hồng Bảo Tự
	Tân Phú
	Trà Cổ
	0,12
	Nhu cầu sử dụng đất hợp pháp của các tổ chức tôn giáo

	61
	Chùa Tịnh Quang
	Thống Nhất
	Bàu Hàm 2
	0,07
	Nhu cầu sử dụng đất hợp pháp của các tổ chức tôn giáo

	62
	Tu hội Têrêsa Hài đồng Giêsu
	Thống Nhất
	Gia Kiệm
	0,17
	Nhu cầu sử dụng đất hợp pháp của các tổ chức tôn giáo

	63
	Cộng đoàn Nữ tỳ thánh thể Kim Thượng
	Thống Nhất
	Gia Kiệm
	0,20
	Nhu cầu sử dụng đất hợp pháp của các tổ chức tôn giáo

	64
	Nhà nguyện Phanxico
	Thống Nhất
	Gia Kiệm
	0,14
	Nhu cầu sử dụng đất hợp pháp của các tổ chức tôn giáo

	65
	Đài mẹ Hòa Bình
	Thống Nhất
	Gia Kiệm
	0,0043
	Nhu cầu sử dụng đất hợp pháp của các tổ chức tôn giáo

	66
	Đài Thánh Vicente
	Thống Nhất
	Gia Kiệm
	0,04
	Nhu cầu sử dụng đất hợp pháp của các tổ chức tôn giáo

	67
	Đài thánh Giuse
	Thống Nhất
	Gia Kiệm
	0,0011
	Nhu cầu sử dụng đất hợp pháp của các tổ chức tôn giáo

	68
	Đài Đức Mẹ Hòa Bình
	Thống Nhất
	Gia Kiệm
	0,0026
	Nhu cầu sử dụng đất hợp pháp của các tổ chức tôn giáo


	69
	Đài mẹ Fatima
	Thống Nhất
	Gia Kiệm
	0,0025
	Nhu cầu sử dụng đất hợp pháp của các tổ chức tôn giáo

	70
	Đài mẹ Lộ Đức
	Thống Nhất
	Gia Kiệm
	0,0022
	Nhu cầu sử dụng đất hợp pháp của các tổ chức tôn giáo

	71
	Đài thánh An Tôn
	Thống Nhất
	Gia Kiệm
	0,0037
	Nhu cầu sử dụng đất hợp pháp của các tổ chức tôn giáo

	72
	Đài Mẹ hằng cứu giúp
	Thống Nhất
	Gia Kiệm
	0,0022
	Nhu cầu sử dụng đất hợp pháp của các tổ chức tôn giáo

	73
	Giáo xứ Dốc Mơ
	Thống Nhất
	Gia Tân 1
	0,50
	Nhu cầu sử dụng đất hợp pháp của các tổ chức tôn giáo

	74
	Trung tâm Mục vụ Đức mẹ vô nhiễm của Giáo phận Xuân Lộc
	Thống Nhất
	Gia Tân 1
	13,63
	Nhu cầu sử dụng đất hợp pháp của các tổ chức tôn giáo

	75
	Chùa Bảo Huệ (mở rộng)
	Thống Nhất
	Lộ 25
	0,04
	Nhu cầu sử dụng đất hợp pháp của các tổ chức tôn giáo

	76
	Tu đoàn Tình Thương
	Trảng Bom
	Đông Hòa
	0,95
	Nhu cầu sử dụng đất hợp pháp của các tổ chức tôn giáo

	77
	Tòa Giám mục Xuân Lộc
	Trảng Bom
	Đông Hòa
	1,13
	Nhu cầu sử dụng đất hợp pháp của các tổ chức tôn giáo

	78
	Miếu Thành Hoàng
	Trảng Bom
	Tây Hòa
	0,06
	Nhu cầu sử dụng đất hợp pháp của các tổ chức tôn giáo

	79
	Đan viện Đa Minh
	Trảng Bom
	Hố Nai 3
	0,84
	Nhu cầu sử dụng đất hợp pháp của các tổ chức tôn giáo

	80
	Chùa Phước Thành
	Vĩnh Cửu
	Hiếu Liêm
	0,90
	Nhu cầu sử dụng đất hợp pháp của các tổ chức tôn giáo

	81
	Chùa Giác Pháp
	Vĩnh Cửu
	Mã Đà
	0,25
	Nhu cầu sử dụng đất hợp pháp của các tổ chức tôn giáo

	82
	Đình Phú Trạch
	Vĩnh Cửu
	Thiện Tân
	0,50
	Nhu cầu sử dụng đất hợp pháp của các tổ chức tôn giáo

	83
	Tịnh thất Tự Đức
	Vĩnh Cửu
	Thiện Tân
	1,70
	Nhu cầu sử dụng đất hợp pháp của các tổ chức tôn giáo

	84
	Tịnh thất Phóng Sanh
	Xuân Lộc
	Lang Minh
	0,40
	Nhu cầu sử dụng đất hợp pháp của các tổ chức tôn giáo

	85
	Chùa Giác Quang
	Xuân Lộc
	Lang Minh
	0,40
	Nhu cầu sử dụng đất hợp pháp của các tổ chức tôn giáo

	86
	Tịnh thất Linh Quang
	Xuân Lộc
	Suối Cát
	0,02
	Nhu cầu sử dụng đất hợp pháp của các tổ chức tôn giáo

	87
	Hội thánh Cao đài Tây Ninh
	Xuân Lộc
	Suối Cát
	0,30
	Nhu cầu sử dụng đất hợp pháp của các tổ chức tôn giáo

	88
	Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Xuân Lộc
	Xuân Lộc
	Suối Cát
	0,45
	Nhu cầu sử dụng đất hợp pháp của các tổ chức tôn giáo

	89
	Chùa Liên Hoa
	Xuân Lộc
	Xuân Hưng
	0,08
	Nhu cầu sử dụng đất hợp pháp của các tổ chức tôn giáo

	90
	Giáo xứ Tân Ngãi
	Xuân Lộc
	Xuân Tâm
	1,45
	Nhu cầu sử dụng đất hợp pháp của các tổ chức tôn giáo

	91
	Giáo xứ Đồng Tâm
	Xuân Lộc
	Xuân Tâm
	0,43
	Nhu cầu sử dụng đất hợp pháp của các tổ chức tôn giáo

	92
	Giáo xứ Hiệp Lực
	Xuân Lộc
	Xuân Tâm
	0,77
	Nhu cầu sử dụng đất hợp pháp của các tổ chức tôn giáo

	93
	Chi hội Tin Lành Xuân Thọ
	Xuân Lộc
	Xuân Thọ
	0,29
	Nhu cầu sử dụng đất hợp pháp của các tổ chức tôn giáo

	94
	Giáo xứ Thọ Hòa
	Xuân Lộc
	Xuân Thọ
	2,13
	Nhu cầu sử dụng đất hợp pháp của các tổ chức tôn giáo

	95
	Tịnh thất Viên Quang
	Xuân Lộc
	Xuân Trường
	0,67
	Nhu cầu sử dụng đất hợp pháp của các tổ chức tôn giáo

	96
	Chùa Lan Viên
	Xuân Lộc
	Xuân Trường
	0,77
	Nhu cầu sử dụng đất hợp pháp của các tổ chức tôn giáo

	VII
	ĐẤT CƠ SỞ VĂN HÓA
	
	
	
	

	97
	Phòng truyền thống và thư viện
	Định Quán
	Phú Hòa
	0,07
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	98
	Trụ sở làm việc kết hợp điểm sinh hoạt văn hóa ấp Ruộng Lớn
	Long Khánh
	Bảo Vinh
	0,05
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	99
	Trụ sở làm việc kết hợp điểm sinh hoạt văn hóa KP 1
	Long Khánh
	Phú Bình
	0,05
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	100
	Trụ sở làm việc kết hợp điểm sinh hoạt văn hóa KP 2
	Long Khánh
	Xuân An
	0,01
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	101
	Trụ sở làm việc kết hợp điểm sinh hoạt văn hóa ấp 3
	Long Thành
	Bình Sơn
	0,05
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	102
	Trụ sở làm việc kết hợp điểm sinh hoạt văn hóa ấp 6
	Long Thành
	Tân Hiệp
	0,05
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	103
	Trụ sở làm việc kết hợp điểm sinh hoạt văn hóa ấp 9
	Tân Phú
	Đắk Lua
	0,50
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	104
	Trụ sở làm việc kết hợp điểm sinh hoạt văn hóa ấp 6
	Thống Nhất
	Lộ 25
	0,20
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	105
	Trụ sở làm việc kết hợp điểm sinh hoạt văn hóa ấp Suối Tiên
	Trảng Bom
	Cây Gáo
	0,05
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	106
	Trụ sở làm việc kết hợp điểm sinh hoạt văn hóa ấp Hưng Bình
	Trảng Bom
	Hưng Thịnh
	0,08
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	107
	Trụ sở làm việc kết hợp điểm sinh hoạt ấp Thuận Trường
	Trảng Bom
	Sông Thao
	0,05
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	108
	Trụ sở làm việc kết hợp điểm sinh hoạt ấp Thuận An
	Trảng Bom
	Sông Thao
	0,05
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	109
	Trụ sở làm việc kết hợp điểm sinh hoạt văn hóa ấp Nhân Hòa
	Trảng Bom
	Tây Hòa
	0,05
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	110
	Trụ sở làm việc kết hợp điểm sinh hoạt văn hóa ấp Tân Thành
	Trảng Bom
	Thanh Bình
	0,06
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	111
	Trụ sở làm việc kết hợp điểm sinh hoạt văn hóa ấp Lợi Hà
	Trảng Bom
	Thanh Bình
	0,12
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	112
	Trung tâm văn hóa xã Suối Cao
	Xuân Lộc
	Suối Cao
	1,90
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	113
	Trụ sở làm việc kết hợp điểm sinh hoạt văn hóa KP 4
	Xuân Lộc
	TT. Gia Ray
	0,04
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	VIII
	ĐẤT CƠ SỞ Y TẾ
	
	
	
	

	114
	Trạm Y tế khu 15 Long Đức
	Long Thành
	Long Đức
	0,10
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	IX
	ĐẤT CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
	
	
	

	115
	Trường THCS và Tiểu học Long Bình (mở rộng)
	Biên Hòa
	Long Bình
	2,20
	Nhu cầu cấp thiết của địa phương

	116
	Mở rộng cơ sở 02 Trường Đại học TNMT
	Biên Hòa
	Tam Phước
	3,54
	Nhu cầu sử dụng đất cấp Quốc gia

	117
	Trường Đại học An ninh
	Long Thành
	Long Đức
	3,00
	Nhu cầu sử dụng đất cấp Quốc gia

	118
	Trường Mầm non bán trú Hoa Sữa
	Trảng Bom
	Trung Hòa
	0,37
	Nhu cầu cấp thiết của địa phương

	119
	Trường Tiểu học bán trú, thị trấn Trảng Bom
	Trảng Bom
	TT. Trảng Bom
	3,00
	Nhu cầu cấp thiết của địa phương

	X
	ĐẤT CƠ SỞ THỂ DỤC - THỂ THAO
	
	
	

	120
	Sân thể thao ấp 2
	Trảng Bom
	Sông Trầu
	0,20
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	121
	Sân bóng đá 
	Vĩnh Cửu
	Thạnh Phú
	0,50
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	XI
	ĐẤT GIAO THÔNG
	
	
	
	

	122
	Trạm thu phí cầu Đồng Nai
	Biên Hòa
	An Bình
	0,64
	Nhu cầu cấp thiết của địa phương

	123
	Đường đấu nối KCN Giang Điền với đường tránh Biên Hòa (Tổng cty phát triển khu công nghiệp)
	Biên Hòa, Trảng Bom
	03 xã
	29,54
	Nhu cầu cấp thiết của địa phương

	124
	Đường song hành đường Hùng Vương
	Long Khánh
	Xuân Trung
	0,32
	Nhu cầu cấp thiết của địa phương

	125
	Trạm kiểm tra tải trọng xe 
	Long Thành
	Long Phước
	8,56
	Nhu cầu sử dụng đất cấp Quốc gia

	126
	Công trình cầu Đạ Hoai
	Tân Phú
	Nam Cát Tiên
	0,35
	Nhu cầu cấp thiết của địa phương

	XII
	ĐẤT THỦY LỢI
	
	
	
	

	127
	Đầu tư xây dựng bờ kè sông Đồng Nai
	Biên Hòa
	Hiệp Hòa
	1,45
	Nhu cầu cấp thiết của địa phương

	128
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Phước Tân
	Biên Hòa
	Phước Tân
	0,44
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	129
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Tam Phước
	Biên Hòa
	Tam Phước
	0,42
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	130
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Nhân Nghĩa (mở rộng)
	Cẩm Mỹ
	Nhân Nghĩa
	0,16
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	131
	Hệ thống cấp nước tập trung ấp 3 Sông Nhạn (mở rộng)
	Cẩm Mỹ
	Sông Nhạn
	0,20
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	132
	Hệ thống cấp nước tập trung ấp 10 Sông Nhạn (mở rộng)
	Cẩm Mỹ
	Sông Nhạn
	0,18
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	133
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Thừa Đức (mở rộng)
	Cẩm Mỹ
	Thừa Đức
	0,20
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	134
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Xuân Đường
	Cẩm Mỹ
	Xuân Đường
	0,21
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	135
	Hệ thống cấp nước tập trung ấp Trung Hậu (mở rộng)
	Cẩm Mỹ
	Xuân Quế
	0,17
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	136
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Ngọc Định
	Định Quán
	Ngọc Định
	0,22
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	137
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Cường
	Định Quán
	Phú Cường
	0,23
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	138
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Lợi
	Định Quán
	Phú Lợi
	0,20
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	139
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Ngọc
	Định Quán
	Phú Ngọc
	0,24
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	140
	Hệ thống cấp nước tập trung và ấp 7 + 8
	Định Quán
	Phú Tân
	0,60
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	141
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Thanh Sơn
	Định Quán
	Thanh Sơn
	0,25
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	142
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Túc Trưng (mở rộng)
	Định Quán
	Túc Trưng
	0,21
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	143
	Hệ thống cấp nước tập trung Bảo Vinh (mở rộng)
	Long Khánh
	Bảo Vinh
	0,35
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	144
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Bàu Trâm
	Long Khánh
	Bàu Trâm
	0,20
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	145
	Hệ thống cấp nước tập trung (nâng cấp mở rộng)
	Long Khánh
	Hàng Gòn
	0,20
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	146
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Xuân Lập
	Long Khánh
	Xuân Lập
	0,25
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	147
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Xuân Trường (mở rộng)
	Long Khánh
	Xuân Tân
	0,17
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	148
	Hệ thống cấp nước tập trung xã An Phước
	Long Thành
	An Phước
	0,26
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	149
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Bàu Cạn
	Long Thành
	Bàu Cạn
	0,17
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	150
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Bàu Cạn
	Long Thành
	Bàu Cạn
	0,24
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	151
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Bình An
	Long Thành
	Bình An
	0,25
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	152
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Cẩm Đường
	Long Thành
	Cẩm Đường
	0,20
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	153
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Lộc An
	Long Thành
	Lộc An
	0,19
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	154
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Long Phước
	Long Thành
	Long Phước
	0,23
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	155
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Phước Thái
	Long Thành
	Phước Thái
	0,22
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	156
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Phước Thái
	Long Thành
	Phước Thái
	0,25
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	157
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Suối Trầu
	Long Thành
	Suối Trầu
	0,18
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	158
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Tam An
	Long Thành
	Tam An
	0,20
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	159
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Tân Hiệp
	Long Thành
	Tân Hiệp
	0,20
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	160
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Đại Phước + Phú Hữu
	Nhơn Trạch
	Đại Phước, Phú Hữu
	0,15
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	161
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Hiệp Phước
	Nhơn Trạch
	Hiệp Phước
	0,38
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	162
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Long Tân
	Nhơn Trạch
	Long Tân
	0,21
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	163
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Long Thọ
	Nhơn Trạch
	Long Thọ
	0,23
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	164
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Hội
	Nhơn Trạch
	Phú Hội
	0,20
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	165
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Phước An
	Nhơn Trạch
	Phước An
	0,22
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	166
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Phước Thiền
	Nhơn Trạch
	Phước Thiền
	0,35
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	167
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Vĩnh Thanh
	Nhơn Trạch
	Vĩnh Thanh
	0,40
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	168
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Đắk Lua
	Tân Phú
	Đắk Lua
	0,22
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	169
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Nam Cát Tiên
	Tân Phú
	Nam Cát Tiên
	0,22
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	170
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Sơn
	Tân Phú
	Phú Sơn
	0,25
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	171
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Thanh
	Tân Phú
	Phú Thanh
	0,22
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	172
	Hệ thống cấp nước tập trung xã An Viễn
	Trảng Bom
	An Viễn
	0,18
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	173
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Bàu Hàm
	Trảng Bom
	Bàu Hàm
	0,20
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	174
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Bình Minh
	Trảng Bom
	Bình Minh
	0,10
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	175
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Đông Hòa
	Trảng Bom
	Đông Hòa
	0,25
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	176
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Giang Điền
	Trảng Bom
	Giang Điền
	0,20
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	177
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Hưng Thịnh
	Trảng Bom
	Hưng Thịnh
	0,20
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	178
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Quảng Tiến
	Trảng Bom
	Quảng Tiến
	0,19
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	179
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Sông Thao (mở rộng)
	Trảng Bom
	Sông Thao
	0,21
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	180
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Sông Trầu (mở rộng)
	Trảng Bom
	Sông Trầu
	0,23
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	181
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Tây Hòa
	Trảng Bom
	Tây Hòa
	0,21
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	182
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Trung Hòa
	Trảng Bom
	Trung Hòa
	0,20
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	183
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Tân An
	Vĩnh Cửu
	Tân An
	0,22
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	184
	Hệ thống thoát nước khu tái định cư Tân An
	Vĩnh Cửu
	Tân An
	0,01
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	185
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Tân Bình
	Vĩnh Cửu
	Tân Bình
	0,24
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	186
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Trị An (nâng cấp)
	Vĩnh Cửu
	Trị An
	0,20
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	187
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Vĩnh Tân (mở rộng)
	Vĩnh Cửu
	Vĩnh Tân
	0,20
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	188
	Hệ thống cấp nước tập trung Tâm - Hưng - Hòa
	Xuân Lộc
	03 xã
	0,23
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	189
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Bảo Hòa
	Xuân Lộc
	Bảo Hòa
	0,17
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	190
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Lang Minh (nâng cấp)
	Xuân Lộc
	Lang Minh
	0,05
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	191
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Suối Cao
	Xuân Lộc
	Suối Cao
	0,20
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	192
	Hệ thống cấp nước tập trung
	Xuân Lộc
	Suối Cát -    Xuân Hiệp
	0,24
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	193
	Bể chứa nước sinh hoạt
	Xuân Lộc
	TT. Gia Ray
	0,08
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	194
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Xuân Phú
	Xuân Lộc
	Xuân Phú
	0,15
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	195
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Xuân Thọ
	Xuân Lộc
	Xuân Thọ
	0,23
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	196
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Xuân Trường (nâng cấp)
	Xuân Lộc
	Xuân Trường
	0,20
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	XIII
	ĐẤT Ở
	
	
	
	

	197
	Khu dân cư Tam Phước
	Biên Hòa
	Tam Phước
	37,60
	Phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương

	198
	Nhà ở xã hội 
	Biên Hòa
	Tân Phong
	5,00
	Theo chương trình phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh

	199
	Khu dân cư Công ty IDICO (nhà ở công nhân KCN)
	Nhơn Trạch
	Hiệp Phước
	10,00
	Theo chương trình phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh

	200
	Điểm dân cư số 8
	Vĩnh Cửu
	Hiếu Liêm
	83,00
	Phát sinh theo quy hoạch điểm dân cư tại xã Hiếu Liêm

	XIV
	ĐẤT CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH
	
	
	
	

	201
	Khu thương mại - dịch vụ (đất Công ty Giày Lạc Cường cũ)
	Biên Hòa
	Tân Mai
	1,34
	Nhu cầu cấp thiết của địa phương

	202
	Trạm xăng dầu
	Biên Hòa
	Hiệp Hòa
	0,10
	Nhu cầu cấp thiết của địa phương

	203
	Khách sạn Hoa viên Haiyatt Việt Nam
	Biên Hòa
	Long Bình
	4,40
	Nhu cầu cấp thiết của địa phương

	204
	Khu du lịch Vườn Xoài (mở rộng)
	Biên Hòa
	Phước Tân
	9,40
	Nhu cầu cấp thiết của địa phương

	205
	Cửa hàng Showroom Honda
	Biên Hòa
	Tân Hiệp
	0,02
	Nhu cầu cấp thiết của địa phương

	206
	Xây dựng kho ngoại quan và cung cấp dịch vụ logistie (Cảng ICD Tân Vạn)
	Biên Hòa
	Tân Vạn
	46,00
	Điều chỉnh chức năng quy hoạch để phù hợp với mục tiêu đầu tư

	207
	Điều chỉnh mục tiêu đầu tư từ đất làm nhà ở cho công nhân sang đất sản xuất kinh doanh
	Trảng Bom
	Hố Nai 3
	0,40
	Điều chỉnh chức năng quy hoạch để phù hợp với mục tiêu đầu tư

	208
	Công ty Cổ phần SXKD VLXD BMT (sản xuất đá, cát chất lượng cao)
	Biên Hòa
	Phước Tân
	5,08
	Nhu cầu cấp thiết của địa phương

	209
	Công ty Phúc Hiếu 
	Vĩnh Cửu
	Bình Lợi
	8,24
	Nhu cầu cấp thiết của địa phương


